
Nội dung: Số thí sinh: 100

Phòng thi số: 01

Ngày: 16/5/2026 Thời gian: 06h30

Địa điểm: Hội trường C1

Lưu ý:

Ngày thi
KT thể hình

(Nhà Đa năng)

Bật xa

(Sân vận động)

Chạy 100m

(Sân vận động)

1 DTSTT001 Đàm Trọng An 25/04/2008 Nam 004******489 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

2 DTSTT002 Đào Duy An 29/09/2008 Nam 024******455 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

3 DTSTT003 Nguyễn Hải An 18/04/2008 Nam 011******059 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

4 DTSTT004 Nguyễn Phạm Bảo An 21/04/2008 Nam 019******440 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

5 DTSTT005 Nguyễn Văn An 16/11/2008 Nam 024******623 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

6 DTSTT006 Nguyễn Văn Thái An 04/08/2008 Nam 019******021 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

7 DTSTT007 Vũ Bình An 01/11/2008 Nam 022******601 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

8 DTSTT009 Đào Lê Đức Anh 05/01/2008 Nam 001******386 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

9 DTSTT011 Đào Văn Tuấn Anh 17/06/2008 Nam 024******260 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

10 DTSTT012 Đỗ Đặng Duy Anh 29/04/2008 Nam 027******830 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

11 DTSTT013 Đỗ Đặng Việt Anh 29/04/2008 Nam 027******733 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

12 DTSTT014 Dương Ngô Đức Anh 07/11/2007 Nam 024******551 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2026

DANH SÁCH THI SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU THỂ THAO NĂM 2026

 ĐỢT 1 - NGÀY 16/5/2026

Làm thủ tục dự thi

SỐ CCCDSTT
SỐ

BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN

Danh sách đợt chạy, ô chạy của nội dung thi Chạy 100m sẽ thông báo cho thí sinh vào đầu giờ chiều ngày 16/5/2026. Thứ tự thi lần lượt từ 

phòng 01 (đợt 1 thi đầu tiên) đến phòng 04.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thí sinh đến dự thi mang theo:	

	- Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu (Thí sinh tải về sau khi đăng ký online thành công và dán ảnh 4 x 6 cm hoặc điền vào mẫu sau);

	- 01 ảnh 4x6 cm (mặt sau ảnh ghi đầy đủ thông tin họ tên và ngày sinh của thí sinh);

	- 01 bản photo Căn cước.

NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

PHÒNG 

THI SỐ

THỜI GIAN THI CÁC NỘI DUNG

GHI CHÚ
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13 DTSTT016 Hoàng Anh 17/11/2008 Nam 030******900 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

14 DTSTT017 Hoàng Đình Hải Anh 26/01/2008 Nam 038******299 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

15 DTSTT019 Hoàng Tuấn Anh 12/01/2008 Nam 020******585 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

16 DTSTT020 Khoàng Tuấn Anh 21/06/2005 Nam 011******289 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

17 DTSTT021 Lâm Việt Anh 13/01/2008 Nam 004******620 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

18 DTSTT022 Lê Đức Anh 30/10/2008 Nam 038******757 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

19 DTSTT023 Lê Hùng Anh 19/12/2008 Nam 038******146 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

20 DTSTT024 Lê Tuấn Anh 29/03/2008 Nam 024******829 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

21 DTSTT025 Lèng Duy Anh 27/12/2008 Nam 008******920 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

22 DTSTT026 Lò Tuấn Anh 03/01/2008 Nam 014******109 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

23 DTSTT028 Lường Tuấn Anh 15/09/2006 Nam 011******741 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

24 DTSTT029 Lường Việt Anh 04/01/2008 Nam 012******294 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

25 DTSTT030 Lưu Việt Anh 19/10/2008 Nam 019******829 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

26 DTSTT031 Mai Thế Anh 28/01/2008 Nam 019******232 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

27 DTSTT032 Ngần Tuấn Anh 11/12/2008 Nam 017******352 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

28 DTSTT033 Nguyễn Quang Anh 10/06/2008 Nam 024******806 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

29 DTSTT034 Nguyễn Tuấn Anh 26/09/2008 Nam 030******004 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

30 DTSTT035 Nguyễn Tuấn Duy Anh 28/03/2008 Nam 024******356 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

31 DTSTT037 Nguyễn Việt Anh 30/07/2008 Nam 034******232 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

32 DTSTT038 Phạm Bảo Anh 31/01/2008 Nam 020******342 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

33 DTSTT039 Tạ Tuấn Anh 01/02/2008 Nam 019******954 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

34 DTSTT041 Tống Thế Anh 13/01/2008 Nam 019******979 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

35 DTSTT042 Trần Hải Anh 18/02/2008 Nam 019******574 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

36 DTSTT043 Trần Khánh Anh 16/11/2008 Nam 019******277 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

37 DTSTT044 Trần Quốc Anh 08/02/2008 Nam 010******069 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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38 DTSTT045 Vi Tuấn Anh 20/07/2008 Nam 004******958 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

39 DTSTT046 Vũ Hoàng Anh 16/05/2008 Nam 011******222 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

40 DTSTT051 Lò Văn Ba 06/10/2008 Nam 011******793 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

41 DTSTT052 Bùi Hữu Bắc 19/07/2007 Nam 038******867 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

42 DTSTT053 Lương Việt Bắc 23/11/2008 Nam 010******086 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

43 DTSTT054 Vương Hoàng Bắc 02/01/2008 Nam 020******811 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

44 DTSTT055 Lê Chí Bách 13/02/2008 Nam 001******331 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

45 DTSTT056 Đăng Gia Bảo 12/06/2008 Nam 002******234 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

46 DTSTT057 Hồ Gia Bảo 30/07/2008 Nam 019******513 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

47 DTSTT058 Hoàng Gia Bảo 05/01/2008 Nam 025******429 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

48 DTSTT059 Khà Chí Bảo 26/07/2008 Nam 017******513 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

49 DTSTT060 Lê Gia Bảo 26/08/2008 Nam 010******951 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

50 DTSTT061 Lò Văn Bảo 14/02/2008 Nam 011******537 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

51 DTSTT062 Lưu Trần Gia Bảo 04/11/2008 Nam 008******533 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

52 DTSTT063 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 06/10/2007 Nam 001******781 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

53 DTSTT064 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 05/10/2008 Nam 017******504 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

54 DTSTT066 Vũ Gia Bảo 18/04/2008 Nam 033******658 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

55 DTSTT067 Lương Bích Biên 15/02/2007 Nam 026******702 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

56 DTSTT068 Nông Văn Biên 10/06/2008 Nam 006******147 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

57 DTSTT069 Vữ Đức Biên 05/01/2008 Nam 015******277 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

58 DTSTT070 Đặng Hoà Bình 09/04/2008 Nam 020******405 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

59 DTSTT071 Đinh Tiến Bình 07/04/2008 Nam 017******756 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

60 DTSTT072 Đỗ Quốc Bình 06/02/2008 Nam 010******618 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

61 DTSTT073 Hoàng Tiến Bộ 28/06/2008 Nam 020******046 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

62 DTSTT074 Mạ Phùy Cà 03/08/2007 Nam 012******958 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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63 DTSTT075 Nguyễn Thế Cảnh 15/01/2008 Nam 014******858 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

64 DTSTT076 Bùi Quang Chải 07/12/2008 Nam 017******365 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

65 DTSTT079 Bùi Đức Chí 25/08/2008 Nam 017******049 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

66 DTSTT080 Đặng Minh Chiến 05/01/2008 Nam 020******235 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

67 DTSTT081 Nguyễn Văn Chiến 29/12/2006 Nam 024******094 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

68 DTSTT084 Triệu Văn Chinh 13/12/2007 Nam 020******478 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

69 DTSTT086 Nguyễn Đức Chính 10/09/2008 Nam 019******209 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

70 DTSTT087 Nguyễn Đức Chính 11/01/2008 Nam 020******842 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

71 DTSTT089 Đoàn Xuân Chúc 10/02/2008 Nam 019******298 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

72 DTSTT090 Quách Bảo Chung 28/10/2008 Nam 017******161 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

73 DTSTT091 Sùng Văn Chung 28/07/2008 Nam 010******517 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

74 DTSTT092 Phìn Thể Công 16/02/2007 Nam 012******687 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

75 DTSTT093 Triệu Việt Công 08/11/2008 Nam 006******158 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

76 DTSTT095 Bùi Duy Cương 20/04/2007 Nam 017******470 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

77 DTSTT096 Phạm Tiến Cương 03/08/2008 Nam 020******444 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

78 DTSTT097 Trịnh Duy Cương 28/01/2008 Nam 024******046 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

79 DTSTT098 Bùi Lê Cường 30/01/2008 Nam 019******503 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

80 DTSTT099 Khà Mạnh Cường 04/09/2008 Nam 017******951 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

81 DTSTT100 Lò Mạnh Cường 22/12/2008 Nam 014******575 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

82 DTSTT101 Ngải Văn Cường 28/08/2008 Nam 010******393 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

83 DTSTT102 Quách Phú Cường 30/10/2008 Nam 014******824 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

84 DTSTT104 Lò Anh Đại 14/07/2008 Nam 015******836 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

85 DTSTT105 Bùi Linh Đan 16/02/2008 Nam 019******306 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

86 DTSTT107 Nguyễn Huy Đăng 28/10/2008 Nam 019******100 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

87 DTSTT108 Phạm Nguyễn Hải Đăng 20/04/2008 Nam 025******821 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH

GIỚI 

TÍNH

PHÒNG 

THI SỐ

THỜI GIAN THI CÁC NỘI DUNG

GHI CHÚ

88 DTSTT109 Vi Hoàng Hải Đăng 16/09/2008 Nam 040******591 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

89 DTSTT110 Vũ Ngọc Đăng 30/09/2008 Nam 010******353 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

90 DTSTT111 Le Phu Đat 26/06/2008 Nam 038******023 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

91 DTSTT112 Bùi Tiến Đạt 01/09/2008 Nam 017******172 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

92 DTSTT113 Dương Khắc Đạt 19/10/2007 Nam 038******112 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

93 DTSTT114 Hoàng Xuân Đạt 27/08/2008 Nam 020******780 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

94 DTSTT115 Lý Văn Đạt 01/01/2008 Nam 006******853 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

95 DTSTT116 Nguyễn Thành Đạt 21/03/2008 Nam 015******959 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

96 DTSTT117 Phạm Tuấn Đạt 28/11/2008 Nam 017******538 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

97 DTSTT118 Triệu Tiến Đạt 09/04/2008 Nam 017******898 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

98 DTSTT119 Trịnh Xuân Đạt 29/03/2008 Nam 038******748 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

99 DTSTT120 Bùi Tuấn Điệp 29/01/2008 Nam 017******626 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

100 DTSTT507 Nịnh Duy Phương 07/04/2008 Nam 015******653 01 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00 Phòng 06->01

Danh sách có: 100 thí sinh./.

PGS.TS Mai Xuân Trường

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 5 năm 2026(Cập nhật đến 17h00 ngày 14/5/2026).
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